
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
E12 Khu đấu giá Phú Lương, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO SẢN PHẨM CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO

0109413982

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

2. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

3. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

4. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: - Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác 
trong nhà và nhà vệ sinh; - Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ 
trang trí bằng gốm khác; - Sản xuất các sản phẩm cách điện và 
các đồ đạc cố định trong nhà cách điện bằng gốm; - Sản xuất 
chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một loại được sử 
dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa; - Sản xuất đồ 
nội thất bằng gốm;

2393

5. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

6. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

7. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

8. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

9. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên 
liệu)

2420

10. Đúc sắt, thép 2431

11. Đúc kim loại màu
(Trừ vàng miếng)

2432

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO SẢN PHẨM CƠ KHÍ 
CÔNG NGHỆ CAO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MANUFACTURING HIGH TECHNOLOGY 
MECHANICAL PRODUCTS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903044396 
Email:

Fax:
Website:
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13. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

16. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; - Sản 
xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; - Sản xuất các động 
cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, 
các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất dây cáp kim loại cách 
điện hoặc không cách điện; - Sản xuất đinh hoặc ghim; - Sản 
xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren tương tự; - 
Sản xuất các sản phẩm đinh vít; - Sản xuất bulông, đai ốc và 
các sản phẩm có ren tương tự; (Trừ sản xuất huy hiệu và huân 
chương)

2599

18. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

19. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; - Sản xuất các thiết bị 
hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm tay.

2790

20. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

21. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

22. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

23. Sản xuất máy luyện kim 2823

24. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

25. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829

26. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Sửa chữa thiết bị điện 3314

30. Cổng thông tin
Chi tiết: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm 
kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ 
internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một 
cách dễ dàng. (trừ hoạt động báo chí)

6312

31. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;
- Các dịch vụ cắt xén thông tin.
(trừ hoạt động báo chí)

6399

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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33. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh,
+ Đường ống dẫn hơi nước,
+ Hệ thống phun nước chữa cháy,
+ Hệ thống phun nước tưới cây,
+ Lắp đặt hệ thống ống dẫn cấp, thoát nước.
 Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc 
tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo 
dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: 
- Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu),
- Lò sưởi, tháp làm lạnh,
- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện,
- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí,
- Thiết bị khí đốt (gas),
- Bơm hơi,
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn điều hoà không khí.

4322

34. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình đường sắt 4211

38. Xây dựng công trình đường bộ 4212

39. Xây dựng công trình điện 4221

40. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

41. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

42. Xây dựng công trình công ích khác 4229

43. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

44. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649

3/5Thời gian đăng từ ngày 12/11/2020 đến ngày 12/12/2020



45. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.
(trừ loại nhà nước cấm)

4652

46. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn phương tiện vận 
tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy 
thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết 
bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác. - Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường. - Bán buôn thiết bị thí nghiệm, 
thiết bị an ninh, thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 
thiết bị xử lý ô nhiễm. - Bán buôn thiết bị kiểm tra, định hướng 
và điều khiển; 
Phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.

4659

47. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

48. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

49. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

50. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

51. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

52. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ các mặt hàng: - Đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt 
cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào...; - Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; - Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, 
thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật liệu để tự làm.

4784

53. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791
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15.000.000.000 VNĐ

54. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...; - Bán lẻ của các đại lý 
hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).

4799

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; 
- Gửi hàng; - Giao nhận hàng hóa; - Sắp xếp hoặc tổ chức các 
hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển; - Thu, 
phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; - Hoạt động của đại lý 
làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng 
hóa đường biển; - Môi giới thuê tàu biển và máy bay; - Môi 
giới thuê tàu biển và máy bay

5229

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079001545
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 Ngõ 2 Ao Sen , Phường Mộ Lao, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11 Ngõ 2 Ao Sen , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRUNG DŨNG Nam

12/06/1979 Kinh Việt Nam

07/08/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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